PHÂN KHU CÂY GỖ LÀM CẢNH
1. Ví trí: Phân khu cây gỗ trồng làm cảnh được quy hoạch ở 2 nơi khác nhau, một ở phía Bắc của Vườn, một ở phía Nam, gọi là 2 tiểu phân khu B3-1 và B3-2
- Tiểu phân khu B3-1 (diện tích 26.333 m2) nằm trong phân khu 1 và phân khu 3 hiện trạng vườn cũ.
- Tiểu phân khu B3-2 (diện tích 6.244m2) nằm tại khu vực Vòng tròn lớn.
2. Hiện trạng: Cây trồng sưu tập xen với rừng trồng Sao, Dầu, Muồng đen và một số loài cây khác nhưng số lượng ít, như Keo lá tràm, tre tầm vông. Cự ly 5x4 m (Sao, Dầu).
3. Số lượng cây trồng sưu tập: tổng số cây trồng sưu tập thuộc phân khu cây gỗ làm cảnh là 299 cây, bao gồm các loài: Kim phượng, Phượng tím, Sò đo cam, Huỳnh liên, Mai chiếu thủy, Kiều hùng, Me tây, Móng bò, Hoàng linh, Tràm liễu, bằng lăng, Dạ hoa, Mộc, Đào đâu, Vông, Vàng anh…
4. Phương thức trồng cây sưu tập:
Cây sưu tập được trồng theo cụm nhỏ 3 cây hoặc cụm lớn 9 cây
5. Bản đồ, sơ đồ khu sưu tập: (double click vào biểu tượng để mờ  files bản đồ)
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Bằng lăng nước


Bằng lăng nước
BẮNG LĂNG NƯỚC

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Lagerstroemia flos - reginae Retz.

Họ: Tử vi Lythraceae

Bộ: Sim Myrtales

Đặc điểm nhận dạng:

Cây rụng lá, cao 15 - 25m, đường kính 30 - 50cm. Vỏ màu xám, nứt dọc. Tán dày. Cành con hình trụ, nhẵn hay hơi phủ lông nhung. Lá đơn mọc đối hay gần đối, hình bầu dục, đầu có mũi nhọn, khi khô màu hung đỏ nhạt ở mặt dưới, dài 10 - 20cm, rộng 5 - 9cm, gân bên 12 - 17 đôi. Cuống lá dài 8 - 10mm, khỏe, nhẵn. Cụm hoa đầu cành hình chóp, dài 15 - 20cm. Cánh đài hình ống với 6 dải lồi nổi lên, tận cùng bằng một vảy, và 6 rãnh hơi sâu, tận cùng bằng một mũi ngắn. Cánh tràng 6, không lượn sóng hay ít, thót dần thành một móng rộng và ngắn. Nhị nhiều, đính khoảng giữa của ống dài. Bầu nhẵn, 6 ô; quả nang hình trứng, cao 2cm, đường kính 18mm.


Sinh học, sinh thái:

Cây thuộc loài cây ưa sáng, ưa ẩm, thường mọc ven sông lớn, ven suối khe, ven đầm lầy hoặc ven các vùng trũng thấp bị ngập nước định kỳ trên đất phù sa, xung tích hay dốc tụ có tầng dày, màu mỡ, rất ẩm, tái sinh hạt tương đối mạnh. Hoa tháng 5 - 6. Quả tháng 2 - 3 năm sau.


Phân bố:

Thế giới: Lào, Cambodia, Thái Lan, Ấn Độ...


Việt Nam: cây mọc trong rừng  thưa rụng lá hay rừng nửa rụng lá nhiệt đới và rừng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, địa hình đồi, các tỉnh Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc. Lâm Đồng, Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh.


Công dụng:

Gỗ màu đỏ nhạt, thớ thẳng, kết cấu mịn, tương đối nhẹ. Tỷ trọng 0,712. Lực kéo ngang thớ 28kg/cm2, lưc nén dọc thớ 454kg/cm2, oằn 1219kg/cm2, hệ số co rút 0,30 - 0,57, dễ gia công, khô ít nẻ, sắc gỗ tươi, đẹp, dùng xây dựng nhà cửa thích hợp.


 


Tài liệu dẫn: Cây gỗ kinh tế - Trần Hợp, Nguyễn Bội Quỳnh - trang 483.
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KIỀU HÙNG


KIỀU HÙNG
Kiều hung - Calliandra haematocephala

Kiều hung cây dạng thân bụi, cây cao khoảng 4m. Cây thuộc họ Đậu.

Công dụng: thích hợp trồng làm cảnh hoặc hàng rào. Ngoài ra còn có thể dùng để tạo dáng bonsai cũng rất đẹp.
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PHƯỢNG VỸ


PHƯỢNG VỸ
Phượng Vĩ -Delonix regia


Phượng vĩ có nguồn gốc từ Madagascar, tại đó người ta tìm thấy nó trong các cánh rừng ở miền tây Malagasy.[1] Trong điều kiện hoang dã, nó là loài đang nguy cấp, nhưng nó được con người trồng ở rất nhiều nơi. Ngoài giá trị là cây cảnh, nó còn có tác dụng như một loài cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới, do thông thường nó có thể cao tới một độ cao vừa phải (khoảng 10 m-15m, mặc dù đôi khi có thể cao tới 20 m) nhưng có tán lá tỏa rộng và các tán lá dày đặc của nó tạo ra những bóng mát. 

Trong những khu vực với mùa khô rõ nét thì nó rụng lá trong thời kỳ khô hạn, nhưng ở những khu vực khác thì nó là loài cây thường xanh. 

Cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, dài tới 8 cm, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh kia và lốm đốm màu trắng/vàng hoặc cam/vàng (cũng có khi trắng/đỏ). Nguồn gốc tự nhiên có hoa màu vàng (kim phượng). 

Quả là loại quả đậu có màu nâu sẫm khi chín, dài tới 60 cm và rộng khoảng 5 cm; tuy nhiên, các hạt riêng rẽ lại nhỏ và cân nặng trung bình chỉ khoảng 0,4 g, hạt to cỡ hai ngón tay út, hạt ăn rất bùi và ngon. 

Các lá phức có bề ngoài giống như lông chim và có màu lục sáng, nhạt đặc trưng. Nó là loại lá phức lông chim kép: Mỗi lá dài khoảng 30–50 cm và có từ 20 đến 40 cặp lá chét sơ cấp hay lá chét lông chim lớn, và mỗi lá chét lông chim lớn lại được chia tiếp thành 10-20 cặp lá chét thứ cấp hay lá chét con. Phượng vĩ cần khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới để phát triển tốt, nhưng nó có thể chịu được các điều kiện khô hạn và đất mặn.

Sinh trưởng của cây phượng[sửa | sửa mã nguồn]

Cây tái sinh hạt và chồi đều mạnh, có thể phát triển tốt trên mọi loại địa hình như ven biển, đồi núi, trung du và đồng bằng. Cây thuộc loại ưa sáng, mọc khoẻ, phát triển nhanh, không kén đất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cây phượng là tuổi thọ không cao;cây trồng trên đường phố chỉ 30 tuổi là đã già cỗi, thân có dấu hiệu mục rỗng, sâu bệnh, nấm bắt đầu tấn công. Còn cây trồng trong công viên, trường học thì có thể có tuổi thọ cao hơn nhưng cũng chỉ đạt 40-50 năm tuổi.
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PHƯỢNG TÍM


PHƯỢNG TÍM
Phượng tím (danh pháp hai phần: Jacaranda mimosifolia) 

Là một loài thực vật thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae) bao gồm các loài chùm ớt, núc nác, đào tiên...


Là một loài cây gỗ lớn (cao 10–15 m), tán lá tỏa rộng (7–10 m) nhưng cành lá thưa, lá phức bao gồm hai lần lá kép, nên khi không có hoa cây trông tương tự phượng vĩ, nhưng vào mùa nở hoa thì trổ nhiều hoa hơn. Hoa hình ống dài 4–5 cm, từng chùm màu tím, hình chuông, cánh hoa mềm mại, dễ bị dập nát, không hề giống hoa phượng. Mùa hoa nở kéo dài khá lâu, có thể đến 4–6 tháng.


Phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từ lâu đã được du nhập vào Ấn Độ, Nê-Pal..., tức thích hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.


Cây thường được trồng làm cây cảnh ven đường và trong các công viên, nhưng tác dụng cho bóng mát kém vì tán lá quá thưa thớt. Riêng trong công viên, vì không phải quét dọn mỗi ngày như trên đường phố, sau vài ngày hoa rụng trên mặt đất sẽ có một thảm hoa màu tím khá bắt mắt.


Cây phát triển đến chiều cao lên tới 20 m (66 ft).[2] Vỏ cây của nó mỏng và có màu nâu xám, nhẵn khi cây còn nhỏ mặc dù sau này trở nên có vảy mịn. Cành cây mảnh khảnh và hơi ngoằn ngoèo; chúng có màu nâu đỏ nhạt. Những bông hoa dài tới 5 cm (2,0 in) và được nhóm lại trong các khóm 30 cm (12 in). Hoa xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa hè, và kéo dài đến hai tháng, sau đó thành vỏ hạt gỗ, đường kính khoảng 5 cm (2,0 in), chứa nhiều hạt phẳng, có cánh. Phiến lá kép có lông và có chiều rộng từ 10 đến 20 cm. Ngọn cây tròn.


Các quả cứng có hình dạng bất thường, có chiều dài 5,1 đến 7,6 cm (2 đến 3 in), thường được thu thập, làm sạch và sử dụng để trang trí cây Giáng sinh và trang trí. Gỗ có màu xám nhạt đến trắng, hạt thẳng, tương đối mềm và không có nút.

Tại Việt Nam, cây này đã được du nhập vào Đà Lạt bởi kỹ sư canh nông Lương Văn Sáu từ năm 1962,[5] có thấy quanh hồ Xuân Hương, đường Trần Phú,... hoa nở vào tháng 3 tháng 4, cây phát triển tốt do phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng [5] và có lẽ cũng thích hợp với những vùng mát như Tam Đảo, Lai Châu, Măng Đen ở Việt Nam.... Cây phải trồng bằng hạt, vì thế sau khi đã du nhập một số cây vào Việt Nam, việc nhân rộng khá chậm chạp vì không thể giâm cành. Cây trồng từ hạt ra hoa sau 2–3 năm, khi cây còn khá thấp (người lớn có thể với tay tới hoa).
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TRÀM LIỄU


TRÀM LIỄU
Tràm liễu, hay Tràm bông đỏ, có tên khoa học là Callistemon citrinus,


thuộc họ Myrtaceae.


Có một số trang Web hay gọi là Liễu đỏ sẽ bị nhầm sang cây Liễu rủ thuộc họ hoa Salicaceae Liễu.

Đặc điểm


Cây gỗ nhỡ cao 7–8 m. Thân giống thân tràm, cành khá to, vỏ sần sùi và thường rủ xuống đất. Phiến lá thon, lúc non màu tươi, khi già màu đậm, vò nhẹ toát mùi thơm đặc trưng của tinh dầu tràm. Hoa nhiều, tập trung ở đầu cành màu đỏ tươi, đầu cành hoa có lá mọc tiếp tục.


Cây có nguồn gốc từ châu Úc.


Công dụng


Được trồng rộng rãi để làm cảnh vì cho hoa đẹp.


Ở Việt Nam cây được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam do khí hậu ở phía Nam thích hợp với cây liễu; tràm bông đỏ là một sự thay thế hoàn hảo cho liễu khi trồng viền các bờ nước. Hiện tại ở các tỉnh phía Bắc cũng đã phát triển rộng rãi loài cây này.
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VÀNG ANH


VÀNG ANH
Vàng anh - Saraca dives


Là một trong những cây có hoa là biểu tượng cho Đạo Phật – cây Vàng Anh thường được trồng nhiều trong đình chùa. Không những tạo dáng, khoe sắc trong đình chùa mà trên các con phố, công viên… cây cũng được trồng rất nhiều.

Một số đặc điểm của cây Vàng Anh


Cây Vàng Anh hay còn được gọi là Mép Mé, Vàng Anh Lá Lớn. Thuộc họ đậu. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ở Việt Nam cây được trồng nhiều làm cây xanh công trình trên tất cả các tỉnh thành. 

Đặc điểm hình thái của Cây Vàng Anh


Vàng Anh thuộc loại cây thân gỗ. Cây trưởng thành có thể cao đến 20m và có đường kính đến 25cm. Tán lá tòn và tỏa rộng. Thân cây màu nâu xám, cành non có màu tía dần dần chuyển màu xanh và màu nâu xẫm khi già. Lá cây dạng kép lông chim. Hoa Vàng Anh màu vàng, mọc thành chùm. Qủa dạng quả đậu, dẹt và có màu tím. Cây thường ra hoa vào mùa hè và ra quả vào mùa thu và đầu mùa đông.

Đặc điểm sinh trưởng của Cây Vàng Anh


Cây Vàng Anh có tốc độ sinh trưởng nhanh, là cây ưa ánh sáng nhưng vẫn phát triển được nơi bóng bán phần. 

Ý nghĩa của cây Vàng Anh:


Cây mang ý nghĩa không lo âu, phiền muộn, thể hiện tinh thần giải thoát của đạo Phật. Ngoài ra, người ta tin rằng trồng Cây Vàng Anh trong khuôn viên nhà ở sẽ mang lại sự an lành, bình yên cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Công dụng của cây Vàng Anh


Cây công trình, bóng mát: Cây được trồng nhiều trên tất cả các vùng miền của Việt Nam. Với tán tròn tỏa rộng xanh quanh năm, hoa vàng đẹp nên Vàng Anh được đưa tên vào danh sách cây xanh đô thị. Nó thường được trồng trong công viên, vỉa hè, đường phố, khu đô thị,… Cây cho bóng mát, tăng mảng xanh, góp phần làm đẹp không gian và điều hòa không khí. Ngoài ra, cây có hoa là biểu tượng cho đạo phật nên nó được trồng nhiều trong khuôn viên đình, chùa.

Tác dụng chữa bệnh: Vỏ cây có thể dùng để chữa bệnh phong thấp. Cây còn được dùng đển ngâm rượu uống. Ngoài ra Vàng Anh còn có thể làm thuốc để điều kinh. Gỗ Cây Vàng Anh được dùng để đóng các đồ dùng thông thường.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Vàng Anh


Cây được nhân giống bằng phương pháp gieo hạt. Chọn quả chín, không sâu bệnh rồi rửa sạch đem gieo ươm. Trong suốt quá trình hạt nảy mầm cần chú ý cung cấp nước đầy đủ và kiểm tra sâu bệnh. Khi cây non có khoảng 3-4 lá có thể đem đi trồng ở vườm ươm rộng hơn.

Cách trồng Cây Vàng Anh


Hố trồng có thể thay đổi theo kích thước cây trồng. Hoặc bạn nên đào hố có kích thước lớn hơn bầu cây khoảng 20cm. Như vậy khi lấp đất cây sẽ đứng vững hơn. Hỗn hợp đất phải tơi xốp, trộn đều cùng tro trấu, phân chuồng hoại mục, phân NPK để tăng lượng dinh dưỡng cho đất. Tiến hành tưới nước cho cây ngay sau khi trồng. Dùng cọc dể chống đỡ cây.
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LIM XẸT


LIM XẸT
Lim xẹt - Peltophorum pterocarpum


Lim xẹt còn gọi là lim sét[cần dẫn nguồn], điệp, muồng kim phượng[cần dẫn nguồn], phượng vàng[cần dẫn nguồn]; có danh pháp hai phần là: Peltophorum pterocarpum (Ptero: cánh; carpum: quả; nghĩa là cây có quả có cánh) thuộc phân họ Vang (Caesalpiniaceae), họ Đậu (Fabaceae).


Đặc điểm


Trung mộc cao 20-25m, thân màu xám trắng, phân cành thấp. Lá kép lông chim hai lần, cành non và lá non có lông màu rỉ sét, lá có cuống chung dài: 25–30 cm mang 4-10 đôi lá cấp 1, mỗi lá cấp 1 mang 10-22 đôi lá chét, lá nhỏ thuôn đầu tròn. Hoa chùm tụ tán ở đầu cành có lông màu hoe đỏ như nhung dài 20–40 cm, hoa nhỏ 2 cm có năm cánh màu vàng, đáy có lông. Quả đậu, dẹt dài 10–12 cm có cánh.


Phân bố


Cây nguyên sản mọc ở các loại rừng thưa, hậu rừng sác. Tại Việt Nam phân bố chủ yếu ở miền trung và Nam bộ: Từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Khánh Hoà. Miền nam cây mọc tự nhiên ở Bình Dương, Đồng Nai. Miền Bắc cũng có một loài cây tương tự là cây muồng bắc có thân đen, tán lá thưa hơn tên khoa học Peltophorum tonkinensis hoặc P. dasyrrachis)


Sinh trưởng


Là một trong những loài cây nhiệt đới điển hình, cây có biên độ sinh thái rất rộng, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong nhiều điều kiện khác nhau: Vùng ven biển, trung du, miền núi. Cây có thể sống được trên nhiều loại đất, kể cả đất chua, chịu được nắng nóng, khô hạn. Đặc biệt cây có thể phát triển tốt trên vùng đất toàn cát ở ven biển.


Sử dụng


Cây được trồng rộng rãi làm cây cảnh (do cây có tán tròn đều và hoa nở rộ rất đẹp) và che bóng trên đường phố, công viên, công sở, trường học. Hiện một số thành phố lớn ở Việt Nam như Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh... Lim xẹt là một trong các loài cây chủ lực chiếm cơ cấu cao trong hệ thống cây xanh đô thị. TP Đà Nẵng đã đưa cây lim xẹt vào trong 5 loài cây chủ lực của TP.


Gỗ cây tương đối cứng được sử dụng làm trong ngành xây dựng, đóng đồ mộc.


[image: image1.png]10:55 AM
917/200 |

BN %D




   [image: image2.png]X[+ T = | |t

1055 AM
B g







[image: image3.png]® % o0 e





  [image: image4.png]Qua dau tai Kolkata, Tay Bengal, An D6.








image21.emf
MUỒNG HOÀNG YẾN


MUỒNG HOÀNG YẾN
Muồng hoàng yến - Cassia fistula


Muồng hoàng yến (danh pháp hai phần: Cassia fistula L.), thuộc phân họ Vang của họ Đậu (Fabaceae). Loài này còn có một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Ở Việt Nam, trên thị thường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.[2]

 HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%BB%93ng_ho%C3%A0ng_y%E1%BA%BFn" \l "cite_note-3" [3]

Đặc điểm


Loài muồng này có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka. Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.


Cây gỗ nhỡ bán thường xanh hay sớm rụng, cao tới 10–20 m, lớn nhanh. Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ thân màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ. Gỗ có giác lõi phân biệt, cứng, nặng có thể dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ gia dụng, nông cụ. Lõi giàu tanin. Cành nhẵn, lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách, dài 15–60 cm với 3-8 cặp lá chét sớm rụng. Lá chét mọc đối, hình bầu dục rộng đến bầu dục dài, dài 7–21 cm rộng 4–9 cm, đầu nhọn, gốc hình nêm, rộng, nhẵn.


Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15–35 cm hoặc có thể hơn. Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt. Mỗi hoa đường kính 4–7 cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau có móng ngắn; nhị 10, bao phấn phủ lông tơ ngắn. Bầu và vòi nhụy phủ lông tơ mượt. Quả dạng quả đậu hình trụ, hơi có đốt, dài 20–60 cm hoặc hơn, đường kính quả 15–25 mm, mang nhiều hạt trái xoan rộng, khi khô có vỏ cứng, có thể dùng làm thuốc xổ; thịt quả có mùi hôi khó chịu. Mùa hoa tháng 5-7 (Bắc bán cầu) hay tháng 11 (Nam bán cầu). Hoa nở rộ và sai hoa nên rất đẹp. Các hạt có chứa chất độc.


Trồng và sử dụng

Muồng hoàng yến phát triển tốt tại khu vực nhiều nắng và thoát nước tốt, không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh; mặc dù nó chịu được hạn và mặn.


Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là dok khuen; các hoa màu vàng của nó tượng trưng cho hoàng gia Thái. Tên của Lễ hội hoa năm 2006, Royal Flora Ratchaphruek (มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549), được đặt theo tên của loài cây này; ratchaphruek là tên gọi khác của dok khuen.


Muồng hoàng yến, được gọi là kanikkonna là hoa tượng trưng cho bang Kerala tại Ấn Độ. Hoa muồng hoàng yến có tầm quan trọng lễ nghi trong lễ hội Vishu. Nó còn được gọi là 'amaltas' trong tiếng Hindi và Urdu. Tại Ấn Độ, con tem 20 rupi có hình hoa muồng hoàng yến.


Ở Việt Nam, muồng hoàng yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc hoang dại trong các rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. nó cũng còn được trồng nhiều ở đô thị như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn...


Do cây có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá và có rễ ngang, bám chắc nên muồng hoàng yến rất đáng được quan tâm, chú ý để phát triển nhiều hơn nữa làm cây cảnh quan, cây đường phố. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Muồng hoàng yến rất dễ bị sâu đục thân và sâu ăn lá dễ ảnh hưởng thẩm mỹ quan và tuổi thọ cây trồng.
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MÓNG BÒ TÍM


MÓNG BÒ TÍM
Móng bò tím, lan móng bò hay móng bò hoa tím (danh pháp hai phần: Bauhinia purpurea) Là loài thực vật có hoa thuộc họ Đậu.


 Bản địa của Hoa Nam và Đông Nam Á. Người bản địa thường dùng loại lan này trị các bệnh về hệ tim. Bằng cách nấu lá,cành,hoa thành thuốc nước uống. [image: image1.png]Kaniar, Butterfly tree, Germanium tree, Orchid tree, Sona or Karali Bauhinia purpurea in Hyderabad, India
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Sơ đồ phân khu


Sơ đồ phân khu
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Cây cảnh (B3)



